
THI T K  C  S  D  LI U Ế Ế Ơ Ở Ữ Ệ
QUAN H  Ệ (Relational Database Designing)

Ph n II – NGÔN NG  TRUY V N ầ Ữ Ấ
SQL

(Structured Query Language = ngôn ng  truy v n có c u trúc)ữ ấ ấ



SQL = Structured Query Language

• Là ngôn ng  dùng đ  truy v n d  li uữ ể ấ ữ ệ
• Ngôn ng  = cú pháp (c u trúc ng  pháp) + ữ ấ ữ

các t  khóa (t  v ng) + hàm l p s n.ừ ừ ự ậ ẵ
• Là 1 công c  giao ti p c a H  Qu n Tr  ụ ế ủ ệ ả ị

CSDL
• Là c u n i gi a :ầ ố ữ

– Nhà phát tri n (L p trình viên ) và H  qu n tr  ể ậ ệ ả ị
CSDL

– Ng i dùng cu i (End-user) và H  qu n tr  ườ ố ệ ả ị
CSDL

  Ngôn ng  truy v n SQL (p.1)ữ ấ



SQL = Structured Query Language

• Ngôn ng  SQL là m t ữ ộ chu n chung t ng ẩ ươ
đ iố  gi a các H  qu n tr  CSDL khác nhau.ữ ệ ả ị

• 1 trong các cú pháp c a SQL :ủ
SELECT <tên các thu c tính> ộ
FROM <tên các quan h >ệ
WHERE <đi u ki n ch n>ề ệ ọ
…

  Ngôn ng  truy v n SQL (p.2)ữ ấ



Cú pháp SQL – Ki u D  li u ể ữ ệ
(data type)

• Chu i ỗ (String) : đ c đ t trong d u nháy kép ượ ặ ấ
ho c đ n. ặ ơ
– Ví d  : ụ

SELECT * 

FROM SINHVIEN 

WHERE MASV = “SV01”

Cú pháp c a SQL (p.1)ủ

d  li u ữ ệ
chu iỗ



Cú pháp SQL – Ki u D  li u (t.t) ể ữ ệ
(data type)

• S  ố (number) 

– Ví d  : 1024 ; 4.5 ; …ụ

• Ngày tháng (date/time) : đ c đ t trong c p d u ượ ặ ặ ấ
#, gi a ngày – tháng – năm là d u phân ữ ấ
cách “-” ho c “/”, tên tháng có th  là s  (1-ặ ể ố
12) ho c vi t t t 3 ch  cái đ u.ặ ế ắ ữ ầ
– Ví d  : #12/2/2001# ; #1-Jan-94# ; …ụ

Cú pháp c a SQL (p.2)ủ



Cú pháp SQL – Các toán t  s  h c ử ố ọ
(Arithmetic Operations)

Cú pháp c a SQL (p.3)ủ

Toán 
tử

Ý nghĩa Ví dụ K t quế ả

+ C ngộ 5 + 2

#28/08/01# + 4

7

#01/09/01#

- Trừ #02/09/01# - 3 #30/08/01#

* Nhân 5 * 2 10

/ Chia 5 / 2 2.5

\ Chia nguyên 5 \ 2 2

^ Lũy th aừ 5 ^ 2 25

Mod Chia dư 5 Mod 2 1



Cú pháp SQL – Các toán t  so sánh ử
(Comparative Operations)

Cú pháp c a SQL (p.4)ủ

Toán 
tử

Ý nghĩa Ví dụ K t quế ả

< Nh  h nỏ ơ 3 < 5 True

<= Nh  h n hay ỏ ơ
b ngằ

2 <= 5 True

> L n h nớ ơ 2 > 5 False

>= L n h n hay ớ ơ
b ngằ

2 >= 5 False

= B ng nhauằ 2 = 5 False

<> Khác nhau 2 <> 5 True



Cú pháp SQL – Các toán t  lu n lý ử ậ
(Logical Operations)

Cú pháp c a SQL (p.5)ủ

Toán 
tử

Ý nghĩa Ví dụ K t quế ả

Not Lu t ph  ậ ủ
đ nhị

Not (5 > 2)

Not (2>5)

False

True

And Lu t vàậ (5>2) And (2>5)

(5>2) And (5>4)

False

True

Or Lu t hayậ (5>2) Or (2>5)

(2>5) Or (4>5)

True

False



Ví dụ

1. SELECT HO,TEN

FROM SINHVIEN

WHERE NOT(MASV = ‘SV01’)

2. SELECT MASV,HO,TEN

FROM SINHVIEN

WHERE (DIEMTB >= 5) AND 
(DIEMTB<=6.5)

Cú pháp c a SQL (p.6)ủ



Cú pháp SQL – Các toán t  ử BETWEEN…AND

Cú pháp : 

value1 Between value2 and value3

Ý nghĩa : tr  v  True n u value1 ả ề ế n m gi aằ ữ  value2 và 
value3 value2<=value1<=value3

Ví dụ :

SELECT * 

FROM SINHVIEN

WHERE DIEMTB BETWEEN 5 AND 6.5

Cú pháp c a SQL (p.7)ủ



Cú pháp SQL – Các toán t  ử LIKE
Cú pháp :

value1 LIKE <khuôn m u giá trẫ ị>
Ý nghĩa :

_Tr  v  các value1 có d ng th c gi ng nh  <khuôn m u ả ề ạ ứ ố ư ẫ
giá tr >ị

Các ký t  đ i di n dùng trong khuôn m uự ạ ệ ẫ  :
* : đ i di n cho ạ ệ t t c  ký t  b t kỳấ ả ự ấ
? : đ i di n cho ạ ệ m t ký t  b t kỳộ ự ấ
# : đ i di n cho 1 ký t  sạ ệ ự ố
[A1,A2,…] : đ i di n cho 1 ký t  thu c t p {Aạ ệ ự ộ ậ 1, A2, …}

[A1 – A2] : đ i di n cho 1 ký t  thu c kho ng ký t  t  Aạ ệ ự ộ ả ự ừ 1 
đ n Aế 2

Cú pháp c a SQL (p.8)ủ



Các toán t  ử LIKE – Ví dụ

SELECT *

FROM SINHVIEN

WHERE TEN LIKE ‘*Hoa’

Ý nghĩa : tìm t t c  sinh viên có t  Hoa trong ấ ả ừ
ph n cu i c a tên, ví d  : ‘Ng c Thoa’, ầ ố ủ ụ ọ
‘Đào Hoa’, …

Cú pháp c a SQL (p.9)ủ

Ch n t t c  ọ ấ ả
các c t có ộ

trong quan hệ



Các toán t  ử LIKE – Ví d  (t.t)ụ

SELECT *
FROM SINHVIEN
WHERE MASV LIKE  ‘SV0[1-4]’

Ý nghĩa : tìm t t c  sinh viên có mã sinh viên ấ ả
là SV01, SV02, SV03 ho c SV04ặ

 Toán t  LIKE đ c s  d ng nhi u trong ử ượ ử ụ ề
các truy v n tìm ki m d  li uấ ế ữ ệ

Cú pháp c a SQL (p.10)ủ



Cú pháp SQL – Các hàm l p s nậ ẵ

Cú pháp chung : <tênHàm>(Danh sách đ i s )ố ố
Hàm IIf 
Cú pháp : IIf(đi u ki n,giá tr  1,giá tr  2)ề ệ ị ị
Ý nghĩa : Tr  v  giá tr  1 n u đi u ki n đúng, ng c ả ề ị ế ề ệ ượ

l i, tr  v  giá tr  2.ạ ả ề ị
Ví dụ :

SELECT *
FROM SINHVIEN
WHERE DIEMTB >= IIF(GIOITINH=‘Nam’,6.5,6)

Cú pháp c a SQL (p.11)ủ



Hàm Date

Cú pháp : Date()

Ý nghĩa : Tr  v  giá tr  ngày gi  hi n t i ả ề ị ờ ệ ạ
c a h  th ng.ủ ệ ố

Ví dụ :

SELECT *

FROM HOADON

WHERE NGAYLAP >= (DATE()-5)

Cú pháp c a SQL (p.12)ủ



Hàm Sum

Cú pháp : Sum(<tên thu c tính>)ộ
Ý nghĩa : Tr  v  t ng c a các giá tr  t ng ng v i ả ề ổ ủ ị ươ ứ ớ

<tên thu c tính> c a t t c  các b  có trong quan ộ ủ ấ ả ộ
h  th a đi u ki n WHERE.ệ ỏ ề ệ

Ví dụ :
SELECT Sum(GIATRI)
FROM HOADON
WHERE NGAYLAP >= (DATE()-5)

Ý nghĩa : Tr  v  t ng giá tr  c a các hóa đ n có ả ề ổ ị ủ ơ
ngày l p trong vòng 6 ngày g n đây.ậ ầ

Cú pháp c a SQL (p.13)ủ



Hàm Max

Cú pháp : Max(<tên thu c tính>)ộ
Ý nghĩa : Tr  v  giá tr  l n nh t trong các giá tr  ả ề ị ớ ấ ị

t ng ng v i <tên thu c tính> c a các b  có ươ ứ ớ ộ ủ ộ
trong quan h  th a đi u ki n WHERE.ệ ỏ ề ệ

Ví dụ :
SELECT Max(GIATRI)
FROM HOADON
WHERE NGAYLAP >= (DATE()-5)

Ý nghĩa : Tr  v  giá tr  l n nh t trong các hóa đ n ả ề ị ớ ấ ơ
có ngày l p trong vòng 6 ngày g n đây.ậ ầ

Cú pháp c a SQL (p.14)ủ



M t s  hàm khácộ ố

• Day(<bi u th c ngày>) : tr  v  ch  s  c a ể ứ ả ề ỉ ố ủ
ngày trong <bi u th c ngày>.ể ứ
– Ví d  : ụ Day(#12/2/2005#)  12

• Month(<bi u th c ngày>) : tr  v  ch  s  ể ứ ả ề ỉ ố
c a tháng trong <bi u th c ngày>.ủ ể ứ

• Year(<bi u th c ngày>) : tr  v  ch  s  ể ứ ả ề ỉ ố
c a năm trong <bi u th c ngày>.ủ ể ứ

• Len(<giá tr  chu i>) : tr  v  đ  dài c a ị ỗ ả ề ộ ủ
chu iỗ

Cú pháp c a SQL (p.15)ủ



M t s  hàm khác (t.t)ộ ố

– Ví d  :ụ
SELECT * 
FROM  SINHVIEN
WHERE LEN(TEN) > 4

• Chr(<mã ASCII>) : tr  v  ký t  có mã ASCII ả ề ự
t ng ng.ươ ứ

• InStr(start,s1,s2) : tr  v  v  trí c a chu i s2 trong ả ề ị ủ ỗ
chu i s1 k  t  v  trí start.ỗ ể ừ ị

• LCase(s) : tr  v  giá tr  chu i in th ng c a chu i ả ề ị ỗ ườ ủ ỗ
s

• UCase(s) : tr  v  giá tr  chu i in hoa c a chu i sả ề ị ỗ ủ ỗ

Cú pháp c a SQL (p.16)ủ



M t s  hàm khác (t.t)ộ ố

• Left(s,n) : tr  v  chu i g m n ký t  bên ả ề ỗ ồ ự
trái c a chu i s.ủ ỗ

• Right(s,n) : tr  v  chu i g m n ký t  bên ả ề ỗ ồ ự
ph i c a chu i s.ả ủ ỗ

• Mid(s,i,n) : tr  v  chu i con c a chu i s ả ề ỗ ủ ỗ
g m n ký t  k  t  v  trí i.ồ ự ể ừ ị

• Nz(v1,v2) : tr  v  giá tr  v1 n u v1 khác ả ề ị ế
Null, ng c l i tr  v  giá tr  v2.ượ ạ ả ề ị

Cú pháp c a SQL (p.17)ủ



M t s  hàm khác (t.t)ộ ố
• Min(<tên thu c tính>) : tr  v  giá tr  nh  nh t ộ ả ề ị ỏ ấ

trong các giá tr  t ng ng v i <tên thu c tính> ị ươ ứ ớ ộ
c a các b  th a đi u ki n WHERE có trong quan ủ ộ ỏ ề ệ
h .ệ

• Avg(<tên thu c tính>) : tr  v  giá tr  trung bình ộ ả ề ị
c ng c a các giá tr  t ng ng v i <tên thu c ộ ủ ị ươ ứ ớ ộ
tính> c a các b  th a đi u ki n WHERE có ủ ộ ỏ ề ệ
trong quan h .ệ

• Count(<tên thu c tính>) : tr  v  ộ ả ề s  l ngố ượ  các 
giá tr  t ng ng v i <tên thu c tính> c a các b  ị ươ ứ ớ ộ ủ ộ
th a đi u ki n WHERE và khác Null có trong ỏ ề ệ
quan h .ệ

Cú pháp c a SQL (p.18)ủ



Các Lo i Truy V n SQLạ ấ
1. Truy v n ch n ấ ọ (Select query)

• Là các truy v n b t đ u b ng t  khóa ấ ắ ầ ằ ừ
SELECT

• Tr  v  1 giá tr  ho c 1 t p các b  ả ề ị ặ ậ ộ
2. Truy v n đ nh nghĩa d  li u ấ ị ữ ệ (Data Definition 

Query)

• Là các truy v n b t đ u b ng t  khóa ấ ắ ầ ằ ừ
CREATE, DELETE, INSERT, ALTER, …

• S  d ng đ  t o,thêm,xóa,s a các b ng ử ụ ể ạ ử ả
(quan h ), b , ràng bu c, … trong CSDLệ ộ ộ

3. Truy v n c p nh t d  li u ấ ậ ậ ữ ệ (Data Modification 
Query)

Các lo i truy v n SQLạ ấ



Truy v n đ nh nghĩa d  li u – ấ ị ữ ệ
T o l c đ  quan hạ ượ ồ ệ

Ví d  1ụ  :
CREATE TABLE SINHVIEN(
MASV Text(10) CONSTRAINT k1 PRIMARY KEY,
HOTEN Text(30), NGAYSINH Date, MALOP Text(10),
DIEMTB Double ) 
Ghi chú : _ T  in nghiêng là t  khóa c a SQLừ ừ ủ

_ Text, Date, Double, … : các ki u d  li u ể ữ ệ
(c a thu c tính)ủ ộ

_ Text(10) : ki u d  li u Text, có đ  dài 10 ể ữ ệ ộ
ký tự

Truy v n đ nh nghĩa d  li u (p.1)ấ ị ữ ệ



T o l c đ  quan h  (t.t)ạ ượ ồ ệ

_ MASV Text(10) CONSTRAINT k1 PRIMARY KEY :

Khai báo thu c tính MASV là khóa chính v i ộ ớ quy t c ắ
ràng bu cộ  tên là k1

Ví d  2ụ  :

CREATE TABLE BANGDIEM(

MASV Text(10), MAMH  Text(10), DIEM Double, 
CONSTRAINT k2 PRIMARY KEY (MASV, MAMH)

)

Truy v n đ nh nghĩa d  li u (p.2)ấ ị ữ ệ



Thêm,xóa,s a thu c tính (c t)ử ộ ộ

Thêm thu c tính và quan hộ ệ
Ví dụ :

ALTER TABLE SINHVIEN ADD COLUMN GIOITINH 
TEXT(10)

S a ki u d  li u c a thu c tínhử ể ữ ệ ủ ộ  :

ALTER TABLE SINHVIEN ALTER COLUMN GIOITINH 
BOOLEAN

Xóa thu c tính ộ
Ví dụ :

ALTER TABLE SINHVIEN DROP COLUMN GIOITINH

Truy v n đ nh nghĩa d  li u (p.3)ấ ị ữ ệ



Xóa,thêm các ràng bu cộ

Xóa ràng bu c khóa chínhộ
Ví dụ :
ALTER TABLE SINHVIEN DROP CONSTRAINT  k1
Thêm ràng bu c khóa chínhộ
Ví dụ :
ALTER TABLE SINHVIEN ADD CONSTRAINT  k1 

PRIMARY KEY (MASV)
Thêm ràng bu c mi n giá tr  lên thu c tínhộ ề ị ộ
Ví dụ :
ALTER TABLE SINHVIEN ADD CONSTRAINT  k3 

CHECK (DIEMTB>=0 AND DIEMTB<=10)

Truy v n đ nh nghĩa d  li u (p.4)ấ ị ữ ệ



Truy v n ch nấ ọ

Ví d  1ụ  : Ch n t t c  sinh viên có đi m trung bình >= 6.5ọ ấ ả ể
SELECT * FROM SINHVIEN WHERE DIEMTB >= 6.5;
Ví d  2ụ  : Ch n 10 sinh viên có đi m trung bình cao nh tọ ể ấ
SELECT TOP 10 FROM SINHVIEN;
Ví d  3ụ  : Ch n 10% sinh viên có đi m trung bình cao nh tọ ể ấ
SELECT TOP 10% FROM SINHVIEN;
Ví d  4ụ  : Ch n có lo i b  các b  trùng : ch n các m c đi m khác ọ ạ ỏ ộ ọ ứ ể

nhau mà các sinh viên đã đ t đ cạ ượ
SELECT DISTINCT DIEMTB FROM SINHVIEN;

L u ý : D u ; cho bi t đã k t thúc câu l nh SQLư ấ ế ế ệ

Truy v n ch n d  li u (p.1)ấ ọ ữ ệ



Truy v n ch n t  nhi u b ngấ ọ ừ ề ả

Ví d  1ụ  : Tìm t t c  các tên h c ph n mà sinh viên mang mã s  SV01 ấ ả ọ ầ ố
đã đăng ký.

SELECT HOCPHAN.TENHP
FROM SINHVIEN,DANGKY_HOCPHAN,HOCPHAN 
WHERE SINHVIEN.MASV = ‘SV01’ AND 

SINHVIEN.MASV = DANGKY_HOCPHAN.MASV 
AND
 DANGKY_HOCPHAN.MAHP = HOCPHAN.MAHP;

L u ýư  : FROM  Q1,Q2,…,Qn  

FROM  Q1xQ2x…xQn (Tích Descartes)

Truy v n ch n d  li u (p.2)ấ ọ ữ ệ



Truy v n ch n có k tấ ọ ế

Ví d  1ụ  : Tìm t t c  các tên h c ph n mà sinh viên mang mã s  SV01 ấ ả ọ ầ ố
đã đăng ký.

SELECT HOCPHAN.TENHP
FROM (SINHVIEN INNER JOIN DANGKY_HOCPHAN ON 

SINHVIEN.MASV = DANGKY_HOCPHAN.MASV)
INNER JOIN HOCPHAN ON 
DANGKY_HOCPHAN.MAHP = HOCPHAN.MAHP

WHERE MASV = ‘SV01’;

L u ýư  : Phép k t chính là phép ch n có đi u ki n t  tích Descartes.ế ọ ề ệ ừ

Truy v n ch n d  li u (p.3)ấ ọ ữ ệ



Truy v n ch n có s p th  t  ấ ọ ắ ứ ự
k t qu  tr  vế ả ả ề

Ví d  1ụ  : Tìm t t c  các tên sinh viên đã đăng ký h c ph n có mã là CSDL, s p ấ ả ọ ầ ắ
th  t  k t qu  tr  v  theo tên tăng d n, h  tăng d n và mã sinh viên gi m ứ ự ế ả ả ề ầ ọ ầ ả
d n.ầ

SELECT MASV,HO,TEN

FROM (SINHVIEN INNER JOIN DANGKY_HOCPHAN ON 

SINHVIEN.MASV = DANGKY_HOCPHAN.MASV

WHERE MAHP = ‘CSDL’

ORDER BY TEN ASC, HO ASC, MASV DESC;

L u ýư  : Khi thu c tính gi a các b ng đ c truy v n sau t  khóa From không trùng ộ ữ ả ượ ấ ừ
tên thì ta có th  ghi t ng minh tên thu c tính, mà không c n ph i ghi : ể ườ ộ ầ ả

<Tên b ng>.<Tên thu c tính>ả ộ

Truy v n ch n d  li u (p.4)ấ ọ ữ ệ



Truy v n ch n có s p các k t ấ ọ ắ ế
qu  tr  v  theo nhóm ả ả ề (group by)

Ví d  1ụ  : Tìm t t c  các tên sinh viên đã đăng ký h c ph n ít nh t 3 ấ ả ọ ầ ấ
h c ph n tr  lên.ọ ầ ở
SELECT SINHVIEN.MASV, SINHVIEN.HOTEN 

FROM DANGKY_HOCPHAN INNER JOIN SINHVIEN ON 
DANGKY_HOCPHAN.MASV=SINHVIEN.MASV

GROUP BY SINHVIEN.MASV,SINHVIEN.HOTEN

HAVING COUNT(DANGKY_HOCPHAN.MAHP)>=3

Truy v n ch n d  li u (p.5)ấ ọ ữ ệ



Truy v n ch n l ng nhau ấ ọ ồ
(nested/sub query)

• Là câu l nh truy v n khi mà trong bi u th c đi u ệ ấ ể ứ ề
ki n c a WHERE ho c HAVING là m t câu truy ệ ủ ặ ộ
v n khác.ấ

Ví dụ : L y v  thông tin c a sinh viên có đi m ấ ề ủ ể
trung bình cao nh t.ấ
SELECT MASV,HOTEN
FROM SINHVIEN
WHERE DIEMTB >= 

ALL(SELECT DIEMTB FROM SINHVIEN)

Truy v n ch n d  li u (p.6)ấ ọ ữ ệ



Các t  khóa trong truy v n l ng ừ ấ ồ
nhau

• ANY, SOME : K t qu  các b  tr  v  c a query ế ả ộ ả ề ủ
cha so sánh v i 1 trong (b t kỳ) các b  c a query ớ ấ ộ ủ
con. 

• ALL : K t qu  các b  tr  v  c a query cha so ế ả ộ ả ề ủ
sánh v i t t c  các b  c a query con.ớ ấ ả ộ ủ

• IN : K t qu  các b  tr  v  c a query cha b ng ế ả ộ ả ề ủ ằ
v i 1 trong (b t kỳ) các b  c a query con.ớ ấ ộ ủ

• NOT IN : K t qu  các b  tr  v  c a query cha ế ả ộ ả ề ủ
không b ng v i b t kỳ b  nào c a query con.ằ ớ ấ ộ ủ

• EXISTS / NOT EXISTS : K t qu  các b  tr  v  ế ả ộ ả ề
c a query cha đ c th a khi query con có t n t i ủ ượ ỏ ồ ạ
ít nh t 1 b  / không t n t i b  nào.ấ ộ ồ ạ ộ

Truy v n ch n d  li u (p.7)ấ ọ ữ ệ



Truy v n l ng nhau – Ví dấ ồ ụ

Ví dụ : L y v  thông tin c a các sinh viên có đăng ấ ề ủ
ký môn h c CSDL.ọ
SELECT MASV,HOTEN

FROM SINHVIEN

WHERE MASV IN 

(SELECT MASV FROM DANGKY_HOCPHAN 
WHERE MAHP=‘CSDL’)

Truy v n ch n d  li u (p.8)ấ ọ ữ ệ



Truy v n l ng nhau – Ví dấ ồ ụ

Ví dụ : L y v  thông tin c a các sinh viên không ấ ề ủ
có đăng ký môn h c CSDL.ọ
SELECT MASV,HOTEN

FROM SINHVIEN

WHERE MASV NOT IN 

(SELECT MASV FROM DANGKY_HOCPHAN 
WHERE MAHP=‘CSDL’)

Truy v n ch n d  li u (p.9)ấ ọ ữ ệ



Truy v n l ng nhau – Ví dấ ồ ụ

Ví dụ : Tr  v  đi m trung bình c ng c a các ả ề ể ộ ủ
sinh viên n u nh  có ít nh t 1 sinh viên có ế ư ấ
đi m trung bình >= 5.ể

SELECT AVG(DIEMTB) 

FROM SINHVIEN

WHERE EXISTS(SELECT DIEMTB FROM 
SINHVIEN WHERE DIEMTB>=5)

Truy v n ch n d  li u (p.10)ấ ọ ữ ệ



Truy v n c p nh t d  li u – ấ ậ ậ ữ ệ
C p nh t các bậ ậ ộ

Cú pháp :

UPDATE <TÊN B NG> Ả SET 

 <TÊN THU C TÍNH 1> = <GIÁ TR  1>,Ộ Ị
 <TÊN THU C TÍNH 2> = <GIÁ TR  2>,Ộ Ị
…      

 <TÊN THU C TÍNH n> = <GIÁ TR  n>Ộ Ị
WHERE <ĐI U KI N>Ề Ệ

Truy v n c p nh t d  li u (p.1)ấ ậ ậ ữ ệ



C p nh t các b  (t.t)ậ ậ ộ

Ví dụ : C ng thêm 1 đi m cho các sinh viên có ộ ể
đi m trung bình >= 4 và <5ể

UPDATE SINHVIEN SETDIEMTB=DIEMTB+1

WHERE DIEMTB>=4 AND DIEMTB<5

Truy v n c p nh t d  li u (p.2)ấ ậ ậ ữ ệ



Xóa các bộ

Cú pháp :

DELETE FROM <TÊN B NG>Ả
WHERE <ĐI U KI N>Ề Ệ

Ví dụ : Xóa các h c sinh không có đi m trung ọ ể
bình

DELETE FROM SINHVIEN

WHERE DIEMTB = Null

Truy v n c p nh t d  li u (p.3)ấ ậ ậ ữ ệ



Thêm các b  vào quan h  ộ ệ
(b ng)ả

Cú pháp :
INSERT INTO <TÊN B NG>(Ả
<TÊNTHU C TÍNH1>,<TÊNTHU CTÍNH2>,…)Ộ Ộ
VALUES(<GIÁ TR  1>, <GIÁ TR  2>, …)Ị Ị  

L u ýư  : Các giá tr  trong VALUES(…) ph i t ng ng ị ả ươ ứ
v i các thu c tính trong <TÊN B NG>(…)ớ ộ Ả
N u có thu c tính nào trong l c đ  quan h  <TÊN ế ộ ượ ồ ệ
B NG> không đ c khai báo trong <TÊN B NG>(…) Ả ượ Ả
và VALUES(…) thì giá tr  c a b  m i đ c thêm vào ị ủ ộ ớ ượ

ng v i thu c tính đó s  đ c đ t b ng Nullứ ớ ộ ẽ ượ ặ ằ

Truy v n c p nh t d  li u (p.4)ấ ậ ậ ữ ệ
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